
Ngày soạn:

Ngày giảng:

TIẾT 18. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

I/ Mục tiêu: 

1/ Kiến thức:

 - Học sinh hiểu được phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác: Chất phản ứng (Chất tham gia) là chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng và sản phẩm là chất được tạo ra.

 - Bản chất của phản ứng là quá trình thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

 - HS biết được phản ứng xảy ra khi các chất tác dụng tiếp xúc với nhau: Có trường hợp cần đun nóng, có mặt chất xúc tác (Là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn và giữ nguyên không biến đổi).

2/ Kĩ năng:

- Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể 
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 rút ra được nhận xét về phản ứng hóa học.

- Viết được phương trình hóa học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hóa học.
- Tư duy: rèn kĩ năng so sánh, khái quát.
3/ Tư duy


- Rèn khả năng quan sát, diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của bản thân và hiểu được ý tưởng của người khác.

- Rèn khả năng tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo.

- Rèn khả năng khái quát hóa, trừu tượng. 

4/ Thái độ:

- Yêu thích học tập bộ môn

II/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên: 

- Bảng phụ. Hình vẽ 

2/ Học sinh:

- Đọc trước bài ở nhà

III/ Phương pháp:  

 - Đàm thoại, dẫn dắt,quan sát hiện tượng rút ra kết luận.

IV/ Tiến trình bài dạy:

1/ Ổn định lớp: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số: 
2/ Kiểm tra bài cũ: (8 phút)
 HS1: Sự khác nhau về bản chất giữa 2 hiện tượng vật lý và hoá học? Cho ví dụ phân tích?
Đáp án: Sự khác nhau về bản chất giữa 2 hiện tượng vật lý và hoá học là:

- Hiện tượng hóa học: có chất mới sinh ra

- Hiện tượng vật lý: không có chất mới sinh ra ( chất chỉ thay đổi trạng thái hoặc kích thước..)

VD: Nến(rắn) 
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 Nến(lỏng) 
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 Nến(hơi)  
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 Hiện tượng vật lý: trong các giai đoạn này nến chỉ biến đổi về trạng thái.

Nến(hơi)  cháy trong không khí 
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 khí cacbon đioxit  và hơi nước 
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Chất mới 
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Hiện tượng hóa học.

HS2: Bài 12.3/SBT/15

Đáp án: Đá vôi : đập thành cục nhỏ tương đối đều nhau 
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Hiện tượng vật lý(đá vôi chỉ thay đổi về kích thước).

Đá vôi nung nóng
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vôi sống + khí cacbon đioxit 
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chất mới 
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 hiện tượng hóa học

3/ Bài mới: (25 phút)
 * Đặt vấn đề: Chất có thể biến đổi thành chất khác. Sự biến đổi đó như thế nào, có sự thay đổi gì, khi nào thì xảy ra được và gọi là gì, nhận biết như thế nào.

 * Triển khai bài:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Thế nào là phản ứng hóa học (7 phút)

Mục tiêu: biết đọc phản ứng hóa học
- Từ 2 thí nghiệm đã xét ở bài trước HS nhớ lại và trả lời.

? Fe và S có tác dụng với nhau không . Sinh ra chất nào.
- GV: Quá trình biến đổi trên đã xãy ra PƯHH.

- GV hướng dẫn HS cách viết và cách đọc, xác định được chất phản ứng và sản phẩm.

? Khi nung đường cháy thành than và nước , chất nào là chất tham gia, chất nào là chất tạo thành (hay sản phẩm).

- GV đưa bài tập 3(50) lên bảng . Yêu cầu HS lên bảng làm.

? Trong PƯ trên chất phản ứng và chất sinh ra là những chất nào.

* GV thông báo: Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần.

Hoạt động 2: (10 phút)
Mục tiêu: biết được bản chất của phản ứng hóa học
* GV đặt vấn đề như phần đầu II.

- GV cho HS quan sát hình 2.5 (ở bảng phụ) và trả lời câu hỏi.  Hãy cho biết:

? Trước phản ứng (hình a) có những phân tử nào. Các nguyên tử nào liên kết với nhau.

? Trong phản ứng (hình b) các nguyên tử nào liên kết với nhau. So sánh số nguyên tử H và O trong p/ư (b) và trước p/ư (a ).

? Sau p/ư (c) có các phân tử nào. Các nguyên tử nào liên kết với nhau.

? Em hãy so sánh chất tham gia và sản phẩm về: + Số nguyên tử mỗi loại.

      + Liên kết trong phân tử.

- GV thông báo: Vậy các nguyên tử được bảo toàn.

? Từ các nhận xét trên, em hãy rút ra kết luận về bản chất của PƯHH.
Hoạt động 3: (9 phút)
Mục tiêu: biết điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra
* GV làm thí nghiệm hình 2.6 Sgk.

+ TN: Cho 1ml dung dịch  HCl vào ống nghiệm có chứa sẵn một vài mãnh kẽm.

? HS quan sát và nêu hiện tượng.

- HS: Có bọt khí xuất hiện, mãnh Zn tan dần.

? ở TN trên muốn PƯHH xãy ra cần phải có điều kiện gì.

- GV: Nếu diện tích tiếp xúc lớn thì phản ứng xảy ra càng nhanh.

* GVđặt vấn đề: Nếu để P, C hoặc S trong không khí thì các chất có tự bốc cháy không.

+ TN: Cho P đỏ vào muôi sắt và đốt trên ngọn lữa đèn cồn.

? HS quan sát và nhận xét.

? Vậy ta cần phải làm thế nào để PƯ x. ra.

- GV: Có một số phản ứng không cần đến nhiệt độ. VD: Phản ứng giữa Zn và HCl.

* GV đặt vấn đề: Nhân dân ta thường hay nấu rượu, thì quá trình chuyển hoá từ tinh bột sang rượu cần có điều kiện gì? 

- HS: Có men rượu làm chất xúc tác.

? Chất xúc tác có tác dụng gì.

- HS: Kích thích cho phản ứng xãy ra nhanh hơn....

- GV dẫn VD ở Sgk.

? Vậy khi nào thì PƯHH xãy ra.

- GVhướng dẫn HS làm bài tập 4 (Sgk)


	I. Định nghĩa:

* Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là PƯHH.

* Tên chất phản ứng   (   Tên các sản phẩm

    ( Chất tham gia)              ( Chất sinh ra)       

VD:        Phương trình chữ:
 Lưu huỳnh + sắt  
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 Sắt (II)sunfua.

       Đường   
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 Than + Nước.

* Bài tập 3:
 Parafin + Oxi 
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 Nước +  Cacbon đioxit.

   (Chất tham gia)           (Chất sinh ra)

II. Diễn biến của phản ứng hoá học:
Kết luận:  “Trong PƯHH chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm phân tử này biến đổi thành phân tử khác”.
III/ Khi nào thì phản ứng hoá học xảy ra?
- Các chất phản ứng tiếp xúc với nhau.

- Cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đó (tuỳ mỗi PƯ cụ thể) .

- Một số phản ứng cần có mặt chất xúc tác.

*Kết luận: Phản ứng hoá học xảy ra khi các chất tiếp xúc với nhau, cung cấp nhiệt độ và chất xúc tác




4/ Củng cố: (10 phút)
  - HS đọc phần ghi nhớ.

  - GV hướng dẫn HS đọc bài đọc thêm.

  - HS trả lời: 1. Phản ứng hoá học là gi? Cho VD minh hoạ.
  2. Hãy cho biết trong các quá trình biến đổi sau, hiện tuợng nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng hoá học. Viết PT chữ của các PTPƯ.

a, Đốt cồn ( rượu etylic) trong không khí tạo ra khí cacbonic và nước.

b, Biến gỗ thành giấy, bàn ghế....

c, Đốt bột nhôm trong không khí, tạo ra nhôm oxit.

d, Điện phân nước ta thu được khí H2 và khí O2.

 5/ Hướng dẫn về nhà: (1 phút)
- Học bài.

- Bài tập về nhà:  2, 5, 6 (Sgk).
- Chuẩn bị bài Phương trình hóa học
V/ Rút kinh nghiệm:
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